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10) 

Đ ểm tối 

đa 

Đ ểm 

đá     á 

1 

 

 h ẩn     á   á  

powerpoint 

K        ẩ     được 
       in   á   á ; 

h           in   á   á  

 h ng đạ          hình 

thức và n i dung: 

+ Hình  hứ   h ng đẹp, 

không thể hi n tính học 

thuật, thiếu hình ảnh 

minh họa; 

+ N i   ng  h ng đánh 

giá đ  c q     ình   ng 

ngh   ản xuấ      iểm tra 

chấ  l  ng  ản  hẩm củ  

   nh nghi  . 

C  ẩ     được 
       in   á   á   

h           in   á   á  

đạ         : 

   ình  hứ  đẹp, thể hi n 

tính học thuật, nh ng í  

hình ảnh minh họa; 

+ N i   ng đánh giá 

đ  c q     ình   ng 

ngh   ản xuất nh ng 

 h ng đánh giá đ  c quy 

trình kiểm tra chấ  l  ng 

 ản  hẩm củ     nh 

nghi    

C  ẩ     được 
       in   á   á   

h           in   á   á  

đạ         : 

   ình  hứ  đẹp, thể hi n 

tính học thuật, hình ảnh 

minh họa đ   ạng; 

+ N i   ng đánh giá 

đ  c q     ình   ng 

ngh   ản xuất và kiểm tra 

chấ  l  ng  ản  hẩm củ  

   nh nghi    

C  ẩ            in  

 á   á  đ   xuất sắc 

các        : 

   ình  hứ  đẹp, thể 

hi n tính học thuật, 

hình ảnh minh họa đ  

dạng    đ   đủ; 

+ N i   ng đánh giá 

đ  c q     ình   ng 

ngh   ản xuất và kiểm 

tra chấ  l  ng  ản 

phẩm củ     nh 

nghi    

 

 

0.5 

 

   n ng  h  ế  

  ình 

+   ình      h ng l   

l á ; 

+ Ph ng  á h  h ng    

tin; 

+ Kh ng   ình     đ  c 

đ   đủ n i   ng   i  á  

 á .  

    ình     l   l á ; 

+ Ph ng  á h     in; 

+  h ng  h ng   ình     

đ  c đ   đủ n i   ng   i 

 á   á . 

+   ình     l   l á ; 

+ Ph ng  á h     in;  

+ T ình     đ  c đ   đủ 

 á  n i   ng   i  á   á  

nh ng  h    h  ế   h  . 

+   ình     l   l á ; 

+ Ph ng  á h     in;  

+ T ình     đ  c đ   

đủ và  h  ế   h    á  

n i   ng   i  á   á .  

 

0.5 

 

  ả l i     h i Không         đượ   á  

    h i  ủ  h i đ ng li n 

   n đến  i   đánh giá 

đ  c q     ình   ng 

ngh   ản xuấ      iểm tra 

chấ  l  ng  ản  hẩm củ  

   nh nghi  . 

T       đượ   á      h i 

 ủ  h i đ ng li n    n 

đến  i   đánh giá đ  c 

q     ình   ng ngh   ản 

xuất;   ư   k     tr  

l   được quy trình kiểm 

tra chấ  l  ng  ản  hẩm 

củ     nh nghi    Hoặc 

  ược l i. 

T       đượ   á      h i 

 ủ  h i đ ng li n    n 

đến  i   đánh giá đ  c 

q     ình   ng ngh   ản 

xuất và kiểm tra chất 

l  ng  ản  hẩm củ  

   nh nghi    

T       đượ  đầy đủ 

và thuyết phục  á  

    h i  ủ  h i đ ng 

li n    n đến  i c 

đánh giá đ  c q   

  ình   ng ngh   ản 

xuất và kiểm tra chất 

l  ng  ản  hẩm củ  

   nh nghi    

 

1 

 

2 

 Chuẩ  đầu ra 

 môn học 

Đánh  giá  đ    

      ình   ng 

ngh   ản  xuấ     

hệ thống tự động 
hóa cho quy trình 
công nghệ.

 h ẩn     á   á  

powerpoint 

K        ẩ     được 
       in   á   á   

h           in   á   á  

 h ng đạ          hình 

thức và n i dung: 

   ình  hứ   h ng đẹp, 

C  ẩ     được 
       in   á   á   

h           in   á   á  

đạ         : 

   ình  hứ  đẹp, thể hi n 

tính học thuật, nh ng í  

C  ẩ     được 
       in   á   á   

h           in   á   á  

đạ         : 

   ình  hứ  đẹp, thể hi n 

tính học thuật, hình ảnh 

C  ẩ            in  

 á   á  đ     ất sắc 

các        : 

   ình  hứ  đẹp, thể 

hi n tính học thuật, 

hình ảnh minh họa đ  

 

0.5 

 

 
Xác định được vấn
đề kỹ thuật của hệ
thống tự động hóa



 không thể hi n tính học 

thuật, thiếu hình ảnh 

minh họa; 

+ N i dung không xác 

đ nh đ  c  á           

 h ậ        l        

 h  ng g    ại    nh 

nghi   

hình ảnh minh họa; 

+ N i dung  á  đ nh 

đ  c  á            h ậ  

nh ng  h ng  á  đ nh 

đ  c quy trình cách    

l         h  ng g    ại 

   nh nghi   

minh họa đ   ạng; 

+ N i dung  á  đ nh 

đ  c  á            h ậ  

và cách    l        

 h  ng g    ại    nh 

nghi   

dạng    đ   đủ; 

+ N i dung  á  đ nh 

đ  c  á           

 h ậ  và cách    l     

    h  ng g    ại 

   nh nghi   

   n ng  h  ế  

  ình 

    ình      h ng l   

l á   

+ Ph ng  á h  h ng    

tin; 

+  h ng   ình     đ  c 

đ   đủ n i   ng   i  á  

 á .  

    ình     l   l á ; 

+ Ph ng  á h     in; 

+  h ng  h ng   ình     

đ  c đ   đủ n i   ng   i 

 á   á . 

+   ình     l   l á ; 

+ Ph ng  á h     in;  

+ T ình     đ  c đ   đủ 

 á  n i   ng   i  á   á  

nh ng  h    h  ế   h  . 

+   ình     l   l á ; 

+ Ph ng  á h     in;  

+ T ình     đ  c đ   

đủ và  h  ế   h    á  

n i   ng   i  á   á .  

 

0.5 

 

  ả l i     h i Không         đượ   á  

    h i  ủ  h i đ ng li n 

   n đến  i c xá  đ nh 

đ     á            h ậ  

      l         h  ng 

g    ại    nh nghi  . 

T       đượ   á      h i 

 ủ  h i đ ng li n    n 

đến vi c xá  đ nh đ    

 á            h ậ ; 

  ư   k         l i 

được cách    l  các    

    h  ng g    ại    nh 

nghi  . Hoặ    ược l i. 

T       đượ   á      h i 

 ủ  h i đ ng li n    n 

đến vi c xá  đ nh đ    

 á            h ậ     

cách    l         h  ng 

g    ại    nh nghi  . 

T       đượ  đầy đủ 

và thuyết phục  á  

    h i  ủ  h i đ ng 

li n    n đến vi c xá  

đ nh đ     á        

    h ậ     cách    l  

       h  ng g    ại 

   nh nghi  . 

 

1 

 

  



3      ng đ     á  

 iến  hứ   ổng 

quan về doanh 

nghi p, quy trình 

công ngh  và h  

th ng thiết b , an 

   n l   đ ng và 

vấn đề   i     ng 

để  h n  í h  đánh 

giá  á  giải pháp 

k  thuậ      á  

vấn đề   ng  ính 

 h i     ủa doanh 

nghi p; 

 

 h ẩn     á  

 á  powerpoint 

K        ẩ     được 
       in   á   á   

h           in   á  

 á   h ng đạ          

hình thức và n i dung: 

   ình  hứ   h ng đẹp, 

không thể hi n tính học 

thuật, thiếu hình ảnh 

minh họa; 

+ N i dung không  h n 

 í h  đánh giá  á  giải 

pháp k  thuậ      á  

vấn đề   ng  ính  h i 

    ủa doanh nghi p: 

an toàn lao động và 

vấn đề môi trường... 

C  ẩ     được 
       in   á   á   h    

       in   á   á  đạ  

       : 

   ình  hứ  đẹp, thể hi n 

tính học thuật, nh ng í  

hình ảnh minh họa; 

+ N i dung  h n  í h  đánh 

giá đ  c  á  giải pháp k  

thuật nh ng  h n  í h  

đánh giá đ  c các vấn đề 

  ng  ính  h i     ủa 

doanh nghi p: an toàn lao 

động và vấn đề môi 

trường... 

C  ẩ     được 
       in   á   á   

h           in   á   á  

đạ         : 

   ình  hứ  đẹp, thể hi n 

tính học thuật, hình ảnh 

minh họa đ   ạng; 

+ N i dung  h n  í h  

đánh giá đ  c  á  giải 

pháp k  thuật và các vấn 

đề   ng  ính  h i     ủa 

doanh nghi p: an toàn 

lao động và vấn đề môi 

trường... 

C  ẩ            in   á  

 á  đ     ất sắc các     

   : 

+  ình  hứ  đẹp, thể hi n 

tính học thuật, hình ảnh 

minh họa đ   ạng    đ y 

đủ; 

+ N i dung  h n  í h  đánh 

giá đ  c  á  giải pháp k  

thuật và các vấn đề   ng 

 ính  h i     ủa doanh 

nghi p: an toàn lao động 

và vấn đề môi trường... 

 

0.5 

 

 

   n ng  h  ế  

  ình 

    ình      h ng l   

l á   

+ Ph ng  á h  h ng    

tin; 

+  h ng   ình     

đ  c đ   đủ n i   ng 

  i  á   á .  

    ình     l   l á ; 

+ Ph ng  á h     in; 

+  h ng  h ng   ình     

đ  c đ   đủ n i   ng   i 

 á   á . 

+   ình     l   l á ; 

+ Ph ng  á h     in;  

+ T ình     đ  c đ   đủ 

 á  n i   ng   i  á   á  

nh ng  h    h  ế   h  . 

+   ình     l   l á ; 

+ Ph ng  á h     in;  

+ T ình     đ  c đ   đủ 

và  h  ế   h    á  n i 

  ng   i  á   á .  

 

0.5 

 

  ả l i     h i Không         đượ  
 á      h i  ủ  h i 

đ ng li n    n đến  i c 

 h n  í h  đánh giá  á  

giải pháp k  thuậ     

các vấn đề   ng  ính 

 h i     ủa doanh 

nghi p: an toàn lao 

động và vấn đề môi 

trường... 

T       đượ   á      h i 

 ủ  h i đ ng li n    n đến 

vi c  h n  í h  đánh giá 

 á  giải pháp k  thuật; 

  ư   k         l i 

được các vấn đề   ng  ính 

 h i     ủa doanh nghi p: 

an toàn lao động và vấn đề 

môi trường.... Hoặ    ược 

l i. 

T       đượ   á      h i 

 ủ  h i đ ng li n    n 

đến  i c  h n  í h  đánh 

giá  á  giải pháp k  thuậ  

    á   ấn đề   ng  ính 

 h i     ủa doanh 

nghi p: an toàn lao động 

và vấn đề môi trường... 

T       đượ  đầy đủ và 

thuyết phục  á      h i 

 ủ  h i đ ng li n    n đến 

vi c  h n  í h  đánh giá 

 á  giải pháp k  thuậ     

các vấn đề   ng  ính  h i 

    ủa doanh nghi p: an 

toàn lao động và vấn đề 

môi trường... 

 

1 

 

4  ận h nh đ    

thiết b , h  th ng 

thiết b         

chuyền sản xuất 

   ng  á     nh 

nghi    h    

ng nh   ng ngh  

h   họ   

 

 h ẩn     á  

 á  powerpoint 

K        ẩ     được 
       in   á   á   

h           in   á  

 á   h ng đạ          

hình thức và n i dung: 

   ình  hứ   h ng đẹp, 

không thể hi n tính học 

thuật, thiếu hình ảnh 

minh họa; 

+ N i dung không trình 

bày  đ  c cách vận 

h nh đ     hiết b , h  

C  ẩ     được 
       in   á   á   h    

       in   á   á  đạ  

       : 

   ình  hứ  đẹp, thể hi n 

tính học thuật, nh ng í  

hình ảnh minh họa; 

+ N i dung trình bày  

đ  c cách vận h nh  hiết 

b , h  th ng thiết b  nh ng 

không   ình     đ  c cách 

vận h nh      h  ền sản 

C  ẩ     được 
       in   á   á   

h           in   á   á  

đạ         : 

   ình  hứ  đẹp, thể hi n 

tính học thuật, hình ảnh 

minh họa đ   ạng; 

+ N i dung trình bày  

đ  c cách vận h nh  hiết 

b , h  th ng thiết b  và 

dây chuyền sản xuấ   ại 

   nh nghi  . 

C  ẩ            in   á  

 á  đ t xuất sắc các     

   : 

   ình  hứ  đẹp, thể hi n 

tính học thuật, hình ảnh 

minh họa đ   ạng    đ y 

đủ; 

+ N i dung trình bày  

đ  c cách vận h nh  hiết 

b , h  th ng thiết b  và dây 

chuyền sản xuấ   ại    nh 

nghi  . 

 

0.5 

 

 



th ng thiết b         

chuyền sản xuấ   ại 

   nh nghi  . 

xuấ   ại    nh nghi  . 

   n ng  h  ế  

  ình 

    ình      h ng l   

l á   

+ Ph ng  á h  h ng    

tin; 

+  h ng   ình     

đ  c đ   đủ n i   ng 

  i  á   á .  

    ình     l   l á ; 

+ Ph ng  á h     in; 

+  h ng  h ng   ình     

đ  c đ   đủ n i   ng   i 

 á   á . 

+   ình     l   l á ; 

+ Ph ng  á h     in;  

+ T ình     đ  c đ   đủ 

 á  n i   ng   i  á   á  

nh ng  h    h  ế   h  . 

+   ình     l   l á ; 

+ Ph ng  á h     in;  

+ T ình     đ  c đ   đủ 

và  h  ế   h    á  n i 

  ng   i  á   á .  

 

0.5 

 

  ả l i     h i Không         đượ  
 á      h i  ủ  h i 

đ ng li n    n đến  i c 

vận h nh đ     hiết b , 

h  th ng thiết b         

chuyền sản xuất tại 

   nh nghi    

T       đượ   á      h i 

 ủ  h i đ ng li n    n đến 

vi c vận h nh đ    thiết 

b , h  th ng thiết b ; 

  ư   k         l i 

được vi c vận h nh cả dây 

chuyền sản xuất tại    nh 

nghi  . Hoặ    ược l i. 

T       đượ   á      h i 

 ủ  h i đ ng li n    n 

đến  i c vận h nh đ    

thiết b , h  th ng thiết b  

        h  ền sản xuất 

tại    nh nghi    

T       đượ  đầy đủ và 

thuyết phục  á      h i 

 ủ  h i đ ng li n    n đến 

vi c vận h nh đ     hiết 

b , h  th ng thiết b         

chuyền sản xuất tại doanh 

nghi    

 

1 

 

5 Thu thập và x  l  

đ     á   h ng  in 

    á     thuật 

th c hi n công 

vi    h   n   n 

 ại    nh nghi    

á    ng đ    

 h ậ  ng   h   n 

ng nh      á h 

 hí h h    

 h ẩn     á  

 á  powerpoint 

K        ẩ     được 
       in   á   á   

h           in   á  

 á   h ng đạ          

hình thức và n i dung: 

   ình  hứ   h ng đẹp, 

không thể hi n tính học 

thuật, thiếu hình ảnh 

minh họa; 

+ N i dung trình bày 

đ  c vấn đề thu thập 

và x  l  đ     á  

 h ng  in     á     

thuật th c hi n công 

vi    h   n   n  ại 

   nh nghi     á  

  ng đ     h ậ  ng  

 h   n ng nh      á h 

 hí h h  . 

C  ẩ     được 
       in   á   á   h    

       in   á   á  đạ  

       : 

   ình  hứ  đẹp, thể hi n 

tính học thuật, nh ng í  

hình ảnh minh họa; 

+ N i dung   ình     đ  c 

vấn đề thu thập và x  l  

đ     á   h ng  in     á  

k  thuật th c hi n công 

vi    h   n   n  ại    nh 

nghi  ; nh ng  h ng trình 

bày đ  c các  h ậ  ng  

 h   n ng nh      á h 

 hí h h  . 

C  ẩ     được 
       in   á   á   

h           in   á   á  

đạ         : 

   ình  hứ  đẹp, thể hi n 

tính học thuật, hình ảnh 

minh họa đ   ạng; 

+ N i dung trình bày 

đ  c vấn đề thu thập và 

x  l  đ     á   h ng  in 

    á     thuật th c hi n 

công vi    h   n   n 

 ại    nh nghi  ; và áp 

d ng đ  c các  h ậ  ng  

 h   n ng nh      á h 

 hí h h  . 

C  ẩ            in   á  

 á  đ     ất sắc các     

   : 

   ình  hứ  đẹp, thể hi n 

tính học thuật, hình ảnh 

minh họa đ   ạng    đ y 

đủ; 

+ N i dung   ình     đ  c 

vấn đề thu thập và x  l  

đ     á   h ng  in     á  

k  thuật th c hi n công 

vi    h   n   n  ại    nh 

nghi  ; và áp d ng đ  c 

các  h ậ  ng   h   n 

ng nh      á h  hí h h  . 

 

0.25 

 

   n ng  h  ế  

  ình 

    ình      h ng l   

l á   

+ Ph ng  á h  h ng    

tin; 

+  h ng   ình     

đ  c đ   đủ n i   ng 

  i  á   á .  

    ình     l   l á ; 

+ Ph ng  á h     in; 

+  h ng  h ng   ình     

đ  c đ   đủ n i   ng   i 

 á   á . 

+   ình     l   l á ; 

+ Ph ng  á h     in;  

+ T ình     đ  c đ   đủ 

 á  n i   ng   i  á   á  

nh ng  h    h  ế   h  . 

+   ình     l   l á ; 

+ Ph ng  á h     in;  

+ T ình     đ  c đ   đủ 

và  h  ế   h    á  n i 

  ng   i  á   á .  

 

0.25 

 



  ả l i     h i Không         đượ  
 á      h i  ủ  h i 

đ ng li n    n đến  i c 

vấn đề thu thập và x  

l  đ     á   h ng  in 

    á     thuật th c 

hi n công vi    h   n 

  n  ại    nh nghi     

á    ng đ     h ậ  ng  

 h   n ng nh      á h 

 hí h h  . 

T       đượ   á      h i 

 ủ  h i đ ng li n    n đến 

vấn đề thu thập và x  l  

đ     á   h ng  in     á  

k  thuật th c hi n công 

vi    h   n   n  ại    nh 

nghi  ;   ư   k     gi i 

thích được các  h ậ  ng  

 h   n ng nh      á h 

 hí h h  . Hoặ    ược l i. 

T       đượ   á      h i 

 ủ  h i đ ng li n    n 

đến vấn đề thu thập và 

x  l  đ     á   h ng  in 

    á     thuật th c hi n 

công vi    h   n   n 

 ại    nh nghi     á  

  ng đ     h ậ  ng  

 h   n ng nh      á h 

 hí h h  . 

T       đượ  đầy đủ và 

thuyết phục  á      h i 

 ủ  h i đ ng li n    n đến 

vấn đề thu thập và x  l  

đ     á   h ng  in     á  

k  thuật th c hi n công 

vi    h   n   n  ại    nh 

nghi     á    ng đ    

 h ậ  ng   h   n ng nh 

     á h  hí h h  . 

 

0.5 

 

6  hứng  inh đ    

   hiể   iế   ề   n 

hóa doanh nghi p, 

tuân thủ các quy 

đ nh  ủ     nh 

nghi        hả 

n ng l    i   đ c 

lập, làm vi c theo 

nhóm. 

 

 h ẩn     á  

 á  powerpoint 

K        ẩ     được 
       in   á   á   

h           in   á  

 á   h ng đạ          
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